TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN CAM GIANG Poc lap - Ty do - Hanh phiic
TINH HAI DUONG

Bén 4n s6: 30/2017/HSST
Ngay 07/7/2017

NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TOA AN NHAN DAN HUYEN CAM GIANG, TINH HAI DUONG

- Thanh phan Hpi dong xét xir so tham gom co:

Tham phan - Chii tog phién toa: Ba Pham Thi Khanh Thién.
Cdac Hi tham nhan dan: Ong Hoang Hong Ha.
Ba D6 Thi Thu Thuy.

- Thur ky Toa dn ghi bién ban phién toa: Ba Vi Thi Huyén - Can bd Toa 4n
nhan dan huyén Cam Giang, tinh Hai Duong.

- Dgi di¢n Vign kiém sit nhan din huygn Cam Giang, tinh Hii Dwong
tham gia phién toa: Ba D6 Thi Xoa - Kiém sat vién.

Ngay 07 thang 7 nam 2017 tai try s0, Toa an nhan dan huyén Cam Giang xét
xtr so tham cong khai vu an hinh su thu 1y s6 27/2017/HSST ngay 25 thang 5 nim
2017 d6i véi bi céo:

Pham Xuan S, sinh nam: 1981 tai xa C, huyén D, tinh Hai Duong; Noi dang
ky HKTT va cho & hién nay: Thon B, xa C, huyén D, tinh Hai Duong; Nghé nghiép:
Lao dong tu do; Trinh d6 van hoa: 9/12; con ong Pham Xuan T, sinh nam 1953 va
ba Pham Thi N, sinh nam 1954; c¢6 vg' Nguyén Thi G, sinh nam 1984; ¢6 02 con 16n
sinh nam 2003, nho sinh nam 2013; Tién an, tién su: Khong; bi tam gitr tu ngay

22/3/2017 d&n ngay 25/3/2017 duoc thay thé bang bién phap ngin chin cam di khoi
noi cu tra, hién tai ngoai. C6 mat.
NHAN THAY
Bi c4o Pham Xuan S bi Vién kiém sat nhan dan huyén E truy t6 vé hanh vi
pham td1 nhu sau:

Thang 12 nam 2016, Pham Xuan S thué nha cua anh Lé Van K, sinh ndm
1978, ¢ thon 1, thi trdn J, huyén E, tinh Hai Duong dé mé quan ca phé Z. Pén
thang 3/2017, S thué Tran Thi H, sinh ndm 1987, & thon F, x3 O , huyén P, tinh
Lao Cai 1am nhan vién phuc vu ca phé tai quan. Do mudn thu 101 bat chinh nén S
ban bac va théng nhat véi H néu khach dén quan c6 nhu cdu mua dam thi S sé& 1a
nguoi truc tiép dung ra méi gidi, thoa thuan va thu tién cua khach voi sb tién
250.000d mot 1an mua dam, con H s& di ban dam. S tién thu duge trong moi lan
ban dam s€ duoc chia cho S 100.000d, H dugc hudng 100.000 déng, con 50.0004
tra tién thué phong nghi.

Khoang 19 gid 30 phuat ngay 22/3/2017, c¢6 hai d6i twong tu khai 1a Bui Vian
Q, sinh nam 1977, ¢ thoén R, xa@ A, huyén E, tinh Hai Duong va Nguyén Tién M,
sinh nam 1984, ¢ thén U, xa V, huyén E, tinh Hai Duong dén quan ca phé Z uong
nuée. Q da truc tiép dat vin dé mua dam véi S, S dong ¥ va bao Q phai tra sb tién



250.000d cho mdt 1an mua dam (bao gom ca tién thué phong nghi), Q dong ¥ va
dua cho S 250.000d. S bao H di ban dam cho Q, S dwa cho H 50.000d d€ tra tién
phong. Anh M ngdi udng nudc tai quan. H cing v6i Q sang nha nghi Y (& gan
quan ca phé Z) do anh Vil Van X, sinh nim 1965 lam chu dat van dé vai chi Pham
Thi L, sinh nam 1964 (vo cua anh Vii Van X) thué phong nghi va xin chi L 01 bao
cao su, r0i cung Q di 1én phong 503 dé thyc hién hanh vi mua ban dam. Khoang 19
gio 50 phut cung ngay, khi H dang ban dam cho Q tai phong 503, nha nghi Y thi bi
Cong an huyén Cam Giang kiém tra, phat hién hanh vi mua ban dam va thu gii 01
bao cao su va sd tién 50.000d cua H.

Qua trinh diéu tra Pham Xuén S khai pht hop véi 10i khai cta Tran Thi H vé
viéc théng nhat néu khach dén quan c6 nhu ciu mua dam thi S s& 12 nguoi truc tiép
mdi gidi thoa thuan va thu tién cua khach con H di ban dam cho khach, sd tién S
chia cho H mét nira sau khi da trir tién phong. Khi H dang ban dam cho khach tai
nha nghi Y thi bi bat qua tang

Tai ban cdo trang sO 24/VKS-HS ngay 19.5.2017 Vién kiém sat nhan dan
huyén E truy t6 Pham Xuan S vé t6i “Moi giéi mai ddm” theo khoan 1 Diéu 255
B0 luat hinh su.

Tai phién toa hom nay bi cdo Pham Xuan S da khai nhan toan by hanh vi
pham tdi cia minh nhu céo trang da truy t6 mong HDXX xtr bi cdo mirc an thap
nhét va xin dugc cai tao tai dia phuong dé bi cdo c6 co hoi 1am lai cude doi.

Dai dién Vién kiém sat nhan dan huyén E giit nguyén quyét dinh truy t6 va
dé nghi HDXX:

1) V& 6i danh: Tuyén bd bi cdo Pham Xuén S pham to1 “M6i gidi mai dam”.

2) Vé hinh phat chinh: Ap dung khoan 1 Biéu 255; diém p, h khoan 1 Diéu 46;
khodn 1, khoan 2 Diéu 60 B9 luat hinh sy nim 1999; khoan 1 Diéu 328; diém x khoan 1
Diéu 51; khoan 3 Piéu 7 Bo luat hinh sy ndm 2015; Nghi quyét s6 41/2017/QH 14;

X phat bi cdo Pham Xuan S tir 07 thang dén 10 thang tu cho hudng an
treo thoi gian thir thach tir 14 thang dén 20 thang tinh tir ngdy tuyén an so tham.

7 Giao bi cdo S cho UBND xa C, huyén D, tinh Hai Duong noi bi cao cu tru
dé quan ly, gidm sat, gido duc trong thoi gian thur thach.
3) V& hinh phat bd sung: Ap dung Diéu 30; khoan 5 Piéu 255 Bo luét hinh su.
Phat bi cao Pham Xuan S tir 2.000.000d dén 3.000.000d sung qu§ nha nudc.

4) Vé vat chung: Ap dung diém b khoan 1 Piéu 41 B9 luat hinh sy; diém c,
d khoan 2 Diéu 76 B¢ luét tb tung hinh su:

- Tich thu s6 tién 250.000d sung quy nha nudc.

- Tich thu cho ti€u huy 01 bao cao su chua qua st dung.

- Tra lai cho bj céo S sb tién 1.480.0004d tuy nhién can bao thu dé dam bao
thi hanh an.

5) Vé an phi: Ap dung Di}éu 99 Bo luét td tung hinh sy; Lqét phi va I¢ phi s6
97 ngay 25/11/2015; Nghi quyet s6 326 ngay 30/12/2016 cua Uy ban thuong vu
Quoc hoi budc bi cao Pham Xuan S phai chiu 200.000d an phi hinh sy so tham.

Can ctr vao cac chung cu va tai liéu da duoc tham tra tai phién toa; can cu
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vao két qua tranh luan tai phién toa trén co s¢ xem xét déy du, toan dién chung ctr,
tai liéu c6 trong hd so, ¥ kién ctia Kiém sat vién, 10 trinh bay cua bi cdo.
XET THAY

Loi khai nhén tdi cta bi cao tai phién toa phu hop voi 101 khai cua bi céo tai co
quan diéu tra, phu hop véi 101 khai ctia ngudi ban dim va ngudi mua ddm, nguoi lam
chimg va vat chung thu gitt, phu hop véi1 bién ban vu viée, bién ban vi pham hanh chinh
v& an ninh trdt tr va cac tai lidu khac ¢6 trong hd so vu an, thé hién:

Khoang 19 gio 30 phit ngay 22/3/2017 tai quan ca phé Z thudc thon L thi trin
J, huyén E, tinh Hai Duong, Pham Xuén S ¢6 hanh vi méi gidi dé Tran Thi H ban
dam cho ddi twong ty khai 1a Bui Van Q véi gia 250.000d/1an/luot ca tién phong.
Dén 19 gio 50 phit cung ngay khi Q va H dang thuc hién hanh vi mua ban dam tai
phong 503 nha nghi Y thi bi Cong an huyén E phat hi¢n bat qua tang, thu giir vat
ching. Do d6 co du co sé két luan hanh vi cta bi cdo Pham Xuan S pham toi:
“Mo6i gidi mai dam” theo khoan 1 Diéu 255 BLHS nhu két ludn ctia Kiém sat vién
1a c6 can cur ding nguoti, dung to1, dang phéap ludt.

Theo khoan 1 Piéu 255 B luat hinh su nim 1999 quy dinh: Nguoi nao du
dd dan dat nguoi mai dam thi bi phat tu tir sau thang dén ndm nam.

Theo khoan 1 Diéu 328 B¢ luat hinh sy nim 2015 quy dinh: Nguoi nao 1lam
Q gian dy dd dan dat @é nguoi khac mua dam, ban dam, thi bi phat tu tir 06 thang
dén 03 nam.

Can clr khoan 3 Piéu 7 BLHS nam 2015; Nghi quyét s6 41/2017/QH14
ngay 20.6.2017 cua Qudc Hoi. HDXX can ap dung khoan 1 Piéu 328 BLHS niam
2015 dé xét xir dbi véi bi céo.

Hanh vi ctia bi cao 1a 1am trung gian dé H ban dam cho Q, thoéa thuén gia ca.
Bi cédo 1a nguoi c6 du nang luc trach nhiém hinh su, biét rd hanh vi cia minh 1a vi
pham phap luat nhung vi déng co muc dich tu loi ca nhan nén van cb tinh pham
t6i. Hanh vi pham t6i ctia bi cao 14 nguy hiém cho xa hoi, dd xam hai tryc tiép t6i
quan h¢ xa hoi dugc phap lut ghi nhén va bao v¢ do la trat ty cong cong, xam hai
to1 dao dirc xa hoi, nép song van minh, pha hoai thuan phong my tuc cua dan toc
va stic khoé ctia con ngudi. Do d6 can thiét phai ap dung d6i v6i bi cio muc an
tuong xung v6i hanh vi pham t4i cia bi cao dé nham gido duc bi cao va phong
ngura chung.

Xét bi cao chua co tién an, tién su; khong cé tinh tiét ting nang TNHS, sau
khi pham t6i d4 thanh khan khai bao, pham t6i 1an dau thudc truong hop it nghiém
trong nén dugc huong tinh tiét giam nhe quy dinh tai diém p, h khoan 1 Piéu 46
BLHS nim 1999. Bi céo c6 bd dé duge Nha nudce ting thudng huy chuong khang
chién hang nhi nén duoc huéng tinh tiét giam nhe quy dinh tai khoan 2 Diéu 46
BLHS nam 1999. Tuy nhién can ctr vao khoan 3 Piéu 7 Bo luét hinh sy nim 2015;
Nghi quyét s6 41/2017/QH 14 HDXX can ap dung tinh tiét giam nhe theo diém x
khoan 1 Piéu 51 B luat hinh sy nam 2015 dé ap dung cho bi cdo. X¢ét bi cdo co
nhan than tot va nhiéu tinh tiét giam nhe va c6 noi cu tri 16 rang nén khong can
phai bét bi cao chip hanh hinh phat tu tai trai giam ma can ap dung Diéu 60 BLHS
cho bi cdo cai tao tai dia phuong cling du tac dung gido duc bi cdo thanh cong dan
tdt cho x4 hoi.



‘ Vé hinh phat bd sung: Xét tiqh chét n}l'Ic do hanh V‘i pham tdi cua bi cég S, Hoi
dong xét xir can ap dung hinh phat b6 sung do1 véi bi cdo bang hinh thirc phat tién.

V& bién phép tu phap:

- Co quan ‘diéu tra thu giit ctia bj cdo S s tién la 1.680.000ddng trong d6 c6
200.000dong la tién thu 101 thong qua moéi gidi do vay can tich thu sung quy nha nudc,
s0 tién con lai 1.480.000d6ng tra lai cho bi cao tuy nhién can bao thu dé thi hanh an.

- Coquan diéu tra thu gitr 50.000d6ng tai phong 503 nha nghi Y day la sO
tién dung thué phong dé thyc hién hanh vi mua ban dam do vay can tich thu sung
quy nha nudc.

- Co quan diéu tra thu giir 01 bao cao su can tich thu tiéu huy vi khong con
gia tri st dung.

V& 4n phi: Bi cao bi két an nén phai ndp an phi hinh sy theo quy dinh cia phap luat.

Vi cac Ié trén

QUYET PINH

1. Tuyén b6: Bi cdo Pham Xuan S pham t6i “M6i gi6i mai dam”.

Ap dung khoan 1 Diéu 255; diém ps h khoén 1 Diéu 46; khoan 1, khoan 2 Djéu 60
B0 lut hinh sy nam 1999; Nghi quyet s6 41/2017/QH 14 ngay 20.6.2017 ctiia Qudc hoi;
khoan 3 Biéu 7; khoan 1 DBiéu 328; diém x khoan 1 Biéu 51 B0 luat hinh sy nam 2015;

Xir phat: Bi cao Pham Xuén S 07 (Baiy) thang tu cho huong an treo, thoi
gian thur thach 14 thang tinh tir ngay tuyén an so tham.

Giao bi cao S cho ij ban nhan dan xa C, huyén D, tinh Hai Duong noi bi
cdo cu tra giam sat gido duc trong thoi gian thur thach.

Truong hop nguoi dugc huong an treo, cai tao khong giam giir thay d6i noi
cu tru thi thuc hién theo quy dinh tai khoan 1 Piéu 69 cua Ludt thi hanh an hinh su.

2. V& hinh phat b6 sung: ap dung khoan 5 Diéu 255; Biéu 30 B0 luat hinh sy.

Phat bi cdo Pham Xuan S 01 triéu dong sung quy nha nuéc. Tién phat ndp
mot 1an, thoi han ndp trong mot thang ké tir ngay ban an co hiéu luc phap luat.

Hét thoi han 01 thang ké tur ngay ban an c6 hiéu lyc phap luat cho dén khi
thi hanh xong tat ca cac khoan tién thi hang thang bi cao Pham Xuén S con phai
chiu khoan tién lai cua s6 tién con phai thi hanh an theo murc lai suat bang 50%
muc 1ai suat gioi han quy dinh tai khoan 1 Diéu 468, B luat dan su tuong trng voi
thoi gian cham thi hanh an.

o3 Vé bién phap tu phap: Ap dung diém b khoan 1 Diéu 41 Bo luét hinh su;
diém c, d khoan 2 Diéu 76 B luat tong tung hinh su.

- Tich thu s6 tién 250.000d sung quy nha nudc.

- Tra lai cho bi cdo S 1.480.000d nhung can bao thii dé thi hanh an.

- Tich thu tiéu huy 01 bao cao su.

(Toan bd s6 tiéq va bao cao su duogc thé hién theo bién ban giao nhan vat
ching gitta Co quan diéu tra va Chi cuc thi hanh an huyén E).

4. V& an phi: Ap dung Diéu 99 Bo luat t6 tung hinh su va Nghi quyét sb
326/2016/UBTVQH 14 ngay 30/12/2016 cua Uy ban thuong vu Qudc hdi quy dinh
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vé murc thu, mién, thu, ndp, quan 1y va s dung an phi va 1¢ phi Toa an.

Bi cdo Pham Xuéan S phai ndp 200.000d &n phi hinh sy so tham.

An x1r cong khai so thérq c6 mit bi céo. Béo cho bi cao biét c6 quyén khang
cdo ban an trong han 15 ngay ké tr ngay tuyén an.

N&gﬁg"h - T/M HOI PONG XET XU SO THAM
- uyen ., 2 L ” .a .
- Céng an hu};én E: Tham phan - Chu toa phién toa
- Chi cuc THADS huyén E;

- Bi cdo;

- Luu ho so.

Pham Thi Khanh Thién



	Hành vi của bị cáo là làm trung gian để H bán dâm cho Q, thỏa thuận giá cả. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ mục đích tư lợi cá nhân nên vẫn cố tình phạm tội. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại trực tiếp tới quan hệ xã hội được pháp luật ghi nhận và bảo vệ đó là trật tự công cộng, xâm hại tới đạo đức xã hội, nếp sống văn minh, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc và sức khoẻ của con người. Do đó cần thiết phải áp dụng đối với bị cáo mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để nhằm giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.  
	Xét bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; không có tình tiết tăng nặng TNHS, sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p, h khoản 1 Điều 46 BLHS năm 1999. Bị cáo có bố đẻ được Nhà nước tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhì nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 46 BLHS năm 1999. Tuy nhiên căn cứ vào khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015; Nghị quyết số 41/2017/QH 14 HĐXX cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 để áp dụng cho bị cáo. Xét bị cáo có nhân thân tốt và nhiều tình tiết giảm nhẹ và có nơi cư trú rõ ràng nên không cần phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù tại trại giam mà cần áp dụng Điều 60 BLHS cho bị cáo cải tạo tại địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo thành công dân tốt cho xã hội. 
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